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1 Nguyễn Văn Lộc 01/01/1963 260774438
618 Thống 

Nhất-Tân An

618 Thống 

Nhất-Tân An

Mua bán sửa 

chữa hon đa

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

2 Trần Thanh Sơn 20/10/1986 261651070

434 KDC 

Nguyễn Thái 

Học-Kp8-Tân 

An

434 KDC 

Nguyễn Thái 

Học-Kp8-Tân 

An

Mua bán và sản 

xuất mộc dân 

dụng

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

3 Trần Thị Tâm 30/7/1966 260470503
525 Thống 

Nhất-Tân An

525 Thống 

Nhất-Tân An

Nước Uống 

đóng chai

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

4 Võ Thị Giác Duyên 18/6/1974 60174003867
620-Thống 

Nhất-Tân An

620-Thống 

Nhất-Tân An
Bánh kẹo

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

5 Nguyễn Thị Nghĩa 28/12/1986 261010131

536 Thống 

Nhất, KP 6 Tân 

AN

555A Thống 

Nhất-Kp3-Tân 

An

Dịch vụ cầm 

đồ, nhà nghỉ, 

ăn uống giải 

khát & chăm 

sóc da

Từ ngày 8/7 

đến 

8/10/2021

          3.000.000 x

6 Trần Quang Tuấn 05/08/1988 273443154
Khu phố 4, Tân 

An
Kp4-Tân An Nhôm, kính sắt

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

Tạm ngừng 

kinh doanh 
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....../...../2021 

đến ngày 

…./ …/ 2021
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Ghi 

chú

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI PHƯỜNG TÂN AN - THỊ XÃ LA GI

(Kèm theo Quyết định số:      3255    /QĐ-UBND, ngày    24     tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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7 Võ Ngọc Quỳnh Như 03/07/1994 261386879

321 Ngô 

Quyền KP 2 

Tân An

321 Ngô 

Quyền, Kp2, 

Tân An

DV Café, nước 

giải khát và 

mua bán hàng 

hải sản

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

8 Lê Thị Trúc Giang 20/10/1978 260836613
Thống nhất, 

KP 1 Tân An

Đường Thống 

Nhất, Kp1, Tân 

An

Hải Sản

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

9 Phan Toàn Quản 03/06/1983 52083001645

175 Ngô 

Quyền, KP 4 

Tân An

Hẻm 175 Ngô 

Quyền,Kp4,Tâ

n An

Mua bán, sửa 

chữa máy vi 

tính, máy in

Từ ngày 13/7 

đến 

15/9/2021

          3.000.000 x

10 Trần Thị Bích Thủy 30/10/1973 260836637 Kp2 -Tân An Kp2 -Tân An
Vật liệu xây 

dựng

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

11 Hoàng Phị Hồng 20/7/1973 261298480

33 Lý Thường 

Kiệt KP 1 tân 

AN

33 Lý Thường 

Kiệt-Kp2-Tân 

An

Dịch vụ cầm đồ

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

12
Nguyễn Thị Thanh 

Hồng
20/4/1967 261294380 KP 7 Tân An Chợ tân An Buốn bán Vải

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

13 Nguyễn Thị Lan 12/12/1958 75158000933

449 Nguyễn 

Trường tộ, KP 

5

449 Nguyễn 

Trường tộ, KP 

5

Ăn uống

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

14 Trần Văn Khánh 09/12/1958 261240968

115 Nguyễn 

Văn Trỗi KP 5, 

Tân An

115 Nguyễn 

Văn Trỗi KP 5, 

Tân An

Ăn uống

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

15 Lữ Gia Cường 22/7/1974 260793998

404 Thống 

Nhất KP 5, Tân 

An

404 Thống 

Nhất KP 5, Tân 

An

Giải khác

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

16 Phạm Đức Hiền 05/12/1965 272137712 KP 5 Tân An KP 5 Tân An Tạp Hóa

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

17 Nguyễn Thị Phước 22/4/1956 260143405 KP 4 Tân An KP 4 Tân An Thực phẩm

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

18 Trần Phi Hải 04/12/2021 261218920

119 Nguyễn 

Văn Trỗi, Tân 

An

119 Nguyễn 

Văn Trỗi, Tân 

An

In tenet

Từ ngày 3/5  

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

19
Nguyễn Trương Huy 

Chương
12/08/1974 260689707

19 Phạm Hồng 

Thái kp 6, Tân 

An

19 Phạm Hồng 

Thái kp 6, Tân 

An

Hóa mỹ phẩm, 

gày dép

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x



20 Bùi Sĩ Hoàng 11/04/1991 261223002

36 Phạm Hồng 

Thái, kp6 Tân 

An

36 Phạm Hồng 

Thái, kp6 Tân 

An

Sủa chủa máy 

vi tính, VPP

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

21
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng
12/10/1989 26033872 KP 6 Tân An

796 Thống nhất 

Kp 6 Tân An
Khách sạn

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

22 Nguyễn Xuân Vinh 03/03/1996 261455232
603 Thống 

Nhất, tân An

603 Thống 

Nhất, Tân An

Sủa chũa máy 

tính

Từ ngày 15/7 

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

23 Lê Thị Ngọc Anh 1969 260836428

4 Nguyễn Văn 

Trỗi, Kp 5, Tân 

An

4 Nguyễn Văn 

Trỗi, Kp 5, Tân 

An

Giải khác, 

Karaoke

Từ ngày 3/5  

đến 

30/9/2021

          3.000.000 x

69.000.000     

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 23 hộ; số tiền: 69.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu đồng.

Tổng cộng: 23 hộ
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